Mẫu M.04.TCCB.08

	CƠ QUAN

NƠI GIẢNG VIÊN CÔNG TÁC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





LÝ LỊCH KHOA HỌC
(của giảng viên thỉnh giảng)
1. Họ và tên (viết in hoa): ....................................................................
2. Ngày sinh: ........./....../...........; Nam (;  Nữ (; Dân tộc: ...........
3. Đảng viên Đảng CSVN: (            

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): ............................
.....................................................................................................................
5. Hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 
.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại nhà riêng: ....................................., Điện thoại di động:............................................

Địa chỉ E-mail: ...........................................................................................................................
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ cơ quan hiện nay (nếu đang công tác):  ………………………………………………

............................................................................................................................................
Điện thoại cơ quan: ....................................., Địa chỉ E-mail:.................................................
7. Quá trình công tác: 

	Thời gian
(từ tháng/năm
đến tháng/năm)
	Vị trí công tác
	Lĩnh vực chuyên môn
	Cơ quan công tác

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Thâm niên giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học: ............ năm ............ tháng
8. Đã nghỉ hưu từ tháng ................ năm ................
Nơi công tác sau khi nghỉ hưu (nếu có): .....................................................................................
9. Hiện nay là (đánh dấu vào ô phù hợp):

Giảng viên (; Nghiên cứu viên (; Cán bộ quản lý (; Các công tác khác (; Hưu  trí (
10. Trình độ đào tạo:
	Bậc đào tạo
	Nơi cấp bằng
	Ngành - Chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Kỷ luật:
	Hình thức

(từ cảnh cáo trở lên)
	Cấp ra quyết định
	Thời hạn hiệu lực

(từ tháng/năm đến tháng/năm)

	
	
	

	
	
	


13. Ngoại ngữ:

13.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:  ....................................................................
a) Được đào tạo ở nước ngoài (:

- Học ĐH (;  Tại nước: ...............................................................................................................
- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH (; Tại nước: .............................................
- Thực tập dài hạn (> 2 năm) (; Tại nước : ................................................................................
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước (:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: .................................................................; Số bằng:...................................................................; Năm cấp:..................................................;
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài (:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: .......................................................................................................
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): .......................................................................................
d) Đối tượng khác (; Diễn giải: ................................................................................................
13.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): …................................................................

14. Hướng dẫn sinh viên, học viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án: 
Đã hướng dẫn thành công: 
- … sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp;
- … học viên cao học bảo vệ luận văn tốt nghiệp;
- … bác sĩ nội trú bảo vệ luận văn tốt nghiệp;
- … bác sĩ chuyên khoa II bảo vệ luận văn tốt nghiệp;
- … nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ.
15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đã được xuất bản:
- Sách chuyên khảo: chủ biên … sách, tham gia biên soạn … sách;
- Giáo trình: chủ biên … giáo trình, tham gia biên soạn … giáo trình; 
- Sách tham khảo: chủ biên … sách, tham gia biên soạn … sách;
- Sách hướng dẫn: chủ biên … sách, tham gia biên soạn … sách.
16. Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu:

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: chủ nhiệm … đề tài, tham gia … đề tài;
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề tài nhánh cấp nhà nước: chủ nhiệm … đề tài, tham gia … đề tài;
- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước: chủ nhiệm … đề tài, tham gia … đề tài;
- Chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước: chủ nhiệm … chương trình, phó chủ nhiệm/thư ký … chương trình, tham gia … chương trình.
17. Bài báo khoa học đã được công bố: … bài báo trong nước, … bài báo quốc tế. 
Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
................, ngày ....... tháng ...... năm …
   








    ỨNG VIÊN
                  (Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NƠI ĐANG LÀM VIỆC: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                 

............, ngày……tháng ..…năm …








       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

                 (Ký tên, đóng dấu)
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